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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
SỐ 01/TT-LB NGÀY 30-4-1992 CỦA LIÊN BỘ TỔNG CỤC THỐNG KÊ - TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ XỬ PHẠT NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN VÀ THỐNG KÊ

Thi hành nghị định 52/HĐBT ngày 19-2-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê, Liên Bộ Tổng cục Thống kê - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện sai các quy tắc, chế độ kế toán, thống kê của Nhà nước mà chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của Nghị định 52-HĐBT ngày 19 tháng 2 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng phải bị xử phạt hành chính.

2- Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê.

a) Cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kế toán, thống kê; công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên có liên quan đến công tác kế toán, thống kê phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra trong lĩnh vực kế toán thống kê. Những người chưa đủ 18 tuổi được thực hiện theo điều 29 của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính của Hội đồng Nhà nước ngày 30 tháng 11 năm 1989.

b) Các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (gọi tắt là tổ chức) phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do tổ chức gây ra trong lĩnh vực kế toán và thống kê.

c) Cá nhân, tổ chức nước ngoài thuộc đối tượng phải thực hiện công tác kế toán, thống kê theo luật định của Việt Nam nếu vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê thì bị xử phạt như đối với công dân, tổ chức Việt Nam (trừ trường hợp có quy định riêng của Nhà nước Việt Nam đối với bên nước ngoài).

3- Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê.

Nguyên tắc xử phạt áp dụng như điều 6 của Pháp lệnh xử phạt hành chính của Hội đồng Nhà nước. Trong lĩnh vực kế toán,thống kê phải chú ý như sau:

a) Hành vi do cá nhân gây ra thì xử phạt cá nhân.

b) Việc vi phạm do tổ chức gây ra thì xử phạt tổ chức. Tổ chức bị xử phạt phải thi hành quyết định xử phạt, đồng thời tiến hành xác định lỗi của từng người trực tiếp gây ra vi phạm hành chính đó để xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất, trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

4- Các tình tiết giảm nhẹ trong lĩnh vực kế toán và thống kê.

a) Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhưng đã ngăn chặn làm giảm bớt tác hại của vi phạm hoặc tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại.

b) Vi phạm trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt khó khăn.

c) Vi phạm do trình độ bị hạn chế.

5- Các tình tiết tăng nặng trong lĩnh vực kế toán và thống kê.

a) Vi phạm có tổ chức.

b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

c) Vi phạm gây thiệt hại lớn về tài sản.

d) Lợi dung chức vụ, quyền hạn để vi phạm.

e) Lợi dung hoàn cảnh thiên tai, dịch bệnh, địch hoạ để vi phạm.

g) Vi phạm trong thời gian đang chấp hành quyết định xử phạt hành chính và trong thời gian từ khi lập xong biên bản xử phạt đến khi ra quyết định xử phạt hành chính.

h) Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính.

6- Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê.

a) Sự kiện bất ngờ, tình thế cấp thiết do thiên tai, địch hoạ gây ra mà cá nhân, tổ chức không thể thấy trước hoặc buộc phải hành động để ngăn chặn nguy cơ thực tế làm tổn hại tới lơị ích chung, với điều kiện thiệt hại do vi phạm gây ra phải nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

b) Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Đó là trường hợp vi phạm đã quá một năm kể từ ngày thực hiện vi phạm hoặc quá ba tháng kể từ ngày có quyết định đình chỉ vụ án hình sự (đối với vụ án bị đình chỉ nhưng hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính).

c) Vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đã chuyển hồ sơ đến cơ quan có trách nhiệm truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Người thực hiện hành vi vi phạm chưa đủ tuổi để xử phạt theo luật định.

7- Căn cứ để quyết định hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê:

- Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 20-5-1988;

- Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính ngày 30-11-1989;

- Nghị định 52-HĐBT ngày 19-2-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thống kê;

- Các chế độ kế toán và thống kê.

Để quyết định mức xử phạt cụ thể đối với từng hành vi vi phạm được hợp lý, khách quan, người có thẩm quyền xử phạt phải xem xét cân nhắc 3 yếu tố sau:

a) Tính chất và mức độ vi phạm, mục đích động cơ, thái độ của từng người, tổ chức vi phạm; hậu quả do vi phạm gây ra;

b) Nhân thân người vi phạm, tức là đặc điểm, về tính cách, quá trình công tác, sức khoẻ, lứa tuổi, trình độ, môi trường sống, làm việc;

c) Các tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng trong lĩnh vực kế toán và thống kê.

II- NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, THỐNG KÊ, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT
Căn cứ vào quy định từ điều 1 đến điều 8 của Nghị định 52-HĐBT, những hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt cụ thể như sau:

1- Vi phạm quy chế ban hành chế độ kế toán và thống kê.

1.1- Các hành vi vi phạm:

a) Ban hành các chế độ kế toán, thống kê không đúng thẩm quyền (thẩm quyền ban hành chế độ kế toán, thống kê xem phụ lục số 1 kèm theo);

b) Ban hành các chế độ kế toán, thống kê thuộc thẩm quyền nhưng chưa được Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính thoả thuận bằng văn bản (xem phụ lục số 1 kèm theo);

c) Yêu cầu cấp dưới phải thực hiện các chứng từ, sổ sách, tài khoản kế toán, biểu mẫu báo cáo kế toán, thống kê, phương án điều tra và phân loại mã hoá sai quy định hiện hành.

1.2- Hình thức và mức phạt:

a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với các vi phạm lần đầu; nếu vi phạm lần thứ hai thì phạt đến 1.000.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng hoặc cố ý không sửa chữa kịp thời vi phạm khi đã được cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở thì phạt đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm a, mục 1.1 trên.

b) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với các vi phạm lần đầu; nếu vi phạm lần thứ hai thì phạt đến 800.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng hoặc cố ý không kịp thời sửa chữa vi phạm khi đã được cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở thì phạt đến 1.800.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm b, mục 1.1 trên.

c) Phạt cảnh cáo đối với các vi phạm lần đầu; nếu vi phạm lần thứ hai, thì phạt từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng hoặc cố ý không kịp thời sửa chữa vi phạm khi đã được cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở thì phạt đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm c, mục1.1 trên.

2- Sử dụng các loại chứng từ, biểu mẫu không hợp lệ.

2.1- Các hành vi vi phạm:

a) Sử dụng các loại chứng từ, biểu mẫu không đúng mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành (xem phụ lục 1 kèm theo) để ghi chép các hoạt động kinh tế, tài chính xã hội phát sinh đã quy định phải theo dõi để lập báo cáo kế toán, thống kê;

b) Sử dụng các loại chứng từ, biểu mẫu mà cơ quan có thẩm quyền ban hành đã bãi bỏ để ghi chép các hoạt động kinh tế, tài chính, xã hội phát sinh, để lập báo cáo kế toán, thống kê.

2.2- Hình thức và mức phạt:

a) Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đối với các vi phạm lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ; nếu vi phạm lần thứ hai thì phạt đến 500.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng, hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo đình chỉ sử dụng mà vẫn thực hiện thì phạt đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm a, mục 2.1 trên;

b) Phạt cảnh cáo đối với các vi phạm lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ; nếu vi phạm lần thứ hai thì phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng thì phạt đến 800.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm b, mục 2.1 trên.

3- Giả mạo chứng từ, sổ sách, khai man và báo cáo sai số liệu kế toán, thống kê.

3.1- Các hành vi vi phạm:

a) Khai man số liệu và lập báo cáo kế toán, thống kê chính thức sai sự thật.

b) Dùng quyền lực để ép buộc người khác khai man số liệu, hoặc ép buộc người khác lập báo cáo kế toán, thống kê chính thức sai sự thật.

c) Chứng từ kế toán, thống kê được lập nhưng trên thực tế không có hoạt động kinh tế, tài chính và xã hội phát sinh.

d) Giả mạo chữ ký và con dấu trong các chứng từ, báo cáo kế toán, thống kê.

e) Cố ý lập chứng từ kế toán, thống kê sai nội dung kinh tế, tài chính, xã hội phát sinh.

g) Cố ý lập chứng từ kế toán, thống kê không đúng với số lượng, giá trị thực tế hoạt động kinh tế, tài chính, xã hội phát sinh.

h) Làm mất chứng từ gốc nhưng không báo cáo với cơ quan hoặc người có trách nhiệm để xử lý mà tự ý lập lại chứng từ không hợp lệ để thay thế.

i) Sổ kế toán được lập không có đủ chứng từ kế toán hợp lệ chứng minh.

3.2- Hình thức và mức phạt:

a) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với các vi phạm lần thứ hai; nếu có tình tiết tăng nặng phạt đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm a, b, c, d mục 3.1 trên.

b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với các vi phạm lần thứ hai; nếu có tình tiết tăng nặng thì phạt đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm e, g, h, i, mục 3.1 trên.

c) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với các vi phạm lần đầu của một trong các hành vi ghi điểm a, b, mục 3.1 trên.

d) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với các vi phạm lần đầu có tình tiết giảm nhẹ, gây thiệt hại nhỏ đối với một trong các hành vi ghi ở điểm c, d, e, g, h, i mục 3.1 trên.

4- Vi phạm nguyên tắc kịp thời đầy đủ, các chế độ kế toán thống kê và không báo cáo theo chế độ.

4.1- Các hành vi vi phạm:

a) Không ghi chép hoạt động kinh tế, tài chính, xã hội phát sinh vào cácchứng từ, sổ sách liên quan theo chế độ kế toán, thống kê hiện hành;

b) Không báo cáo kế toán, thống kê. Không báo cáo kết quả các cuộc điều tra thống kê, không báo cáo các bảng phân loại mã hoá theo chế độ hiện hành;

c) Không ghi chép kịp thời, đầy đủ hoạt động kinh tế, xã hội phát sinh vào chứng từ, sổ sách liên quan theo chế độ kế toán, thống kê hiện hành;

d) Gửi báo cáo kế toán, thống kê; báo cáo kết quả các cuộc điều tra chậm hơn thời gian quy định;

e) Báo cáo kế toán, thống kê; báo cáo kết quả các cuộc điều tra không theo đúng các chỉ tiêu và phạm vi quy định.

4.2- Hình thức và mức phạt:

a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với các vi phạm lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ; nếu có tình tiết tăng nặng thì phạt đến1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm a, b mục 4.1 trên.

b) Phạt cảnh cáo đối với các vi phạm lần đầu có tình tiết giảm nhẹ; nếu vi phạm lần thứ hai thì phạt từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng thì phạt đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm c, d, e mục 4.1 trên.

5. Vi phạm phương pháp và nguyên tắc kế toán, thống kê.

5.1- Các hành vi vi phạm:

a) để ngoài sổ sách kế toán tài sản, vật tư, tiền vốn và kinh phí của đơn vị;

b) Sổ kế toán không được mở ở ngày đầu của niên độ kế toán, hoặc không được mở ở ngày đầu khi đơn vị đi vào hoạt động;

c) Sổ kế toán không chuyển đúng, đủ số dư cuối niên độ kế toán cũ sang niên độ kế toán mới;

d) Phản ảnh sai nội dung tài khoản, sai quan hệ đối ứng tài khoản dẫn đến xác định sai doanh thu, chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh. Không thực hiện khoá sổ kế toán vào các thời điểm quy định của chế độ kế toán như thời điểm kết thúc niên độ kế toán,thời điểm kiểm kê, thời điểm sáp nhập, phân chia, giải thể, đình chỉ hoạt động;

e) Cố ý ghi chép, tính toán chỉ tiêu báo cáo và điều tra sai nội dung, nguyên tắc quy quy định hiện hành;

g) Cố ý phân loại, mã hoá sai quy định;

h) Ghi sổ kế toán, không rõ ràng, không liên tục, tẩy xoá và sửa chữa không đúng quy định.

5.2- Hình thức và mức phạt:

a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với các vi phạm lần đầu; nếu vi phạm lần thứ hai thì phạt đến 1.000.000 đồng; nếu tình tiết tăng nặng thì phạt đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm a, mục 5.1 trên.

b) Phạt cảnh cáo đối với các vi phạm lần đầu; nếu vi phạm lần thứ hai thì phạt từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng; nếu có nhiều tình tiết tăng nặng thì phạt đến 1.000.000 đối với một trong các hành vi ghi ở điểm b, c, d, e, g mục 5.1 trên.

c) Phạt cảnh cáo đối với các vi phạm lần đầu; nếu vi phạm lần thứ hai thì phạt tiền từ 20.000 đồng đến 100.000 ngàn đồng; nếu có nhiều tình tiết tăng nặng thì phạt đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm h, mục 5.1 trên.

6- Vi phạm quy chế cung cấp và sử dụng số liệu kế toán, thống kê.

6.1- Các hành vi vi phạm.

a) Cố ý không cung cấp tài liệu số liệu kế toán, thống kê theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như các đoàn điều tra, kiểm tra, thanh tra hoặc thanh tra viên đang thi hành công vụ.

b) Không cung cấp kịp thời, chính xác và đầy đủ tài liệu, số liệu kế toán và thống kê theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Cung cấp và sử dụng số liệu kế toán và thống kê sai nguyên tắc, sai sự thật, sai đối tượng như: gửi báo cáo kế toán, thống kê sai nơi quy định. Dùng quyền ép buộc tổ chức, cá nhân phải gửi báo cáo kế toán, thống kê sai nơi quy định. Cung cấp số liệu kế toán, thống kê sai với số liệu được ghi trên chứng từ, sổ, báo cáo kế toán thống kê hợp pháp.

d) Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm khác những số liệu kế toán, thống kê không đúng sự thật, không chính xác, hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

e) Làm lộ bí mật số liệu kế toán thống kê của tổ chức, cá nhân tuy không thuộc phạm vi bí mật quốc gia nhưng thuộc phạm vi không được công bố(như làm lộ bí mật về tình trạng hôn nhân gia đình trong điều tra xã hội. Làm lộ bí mật về tiền gửi tiết kiệm trong điều tra đời sống của nhân dân. Làm lộ bí mật các điều tự khai báo của dân cư mà trong phương án điều tra đã cam kết giữ bí mật cho dân cư).

6.2- Hình thức và mức phạt.

a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với các vi phạm lần đầu; nếu vi phạm lần thứ hai thì phạt đến 1.000.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng thì phạt đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm a, mục 6.1 trên.

b) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng thì phạt đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm b, c, d, e mục 6.1 trên.

7- Vi phạm quy chế bảo quản tài liệu kế toán và thống kê.

Tài liệu kế toán và thống kê nói trong mục này bao gồm chứng từ, sổ, báo cáo kế toán, thống kê, phiếu điều tra, báo cáo tổng hợp điều tra, các vật mang thông tin kế toán, thống kê khác như băng, đĩa từ...

7.1- Các hành vi vi phạm.

a) Để mất tài liệu kế toán, thống kê thuộc trách nhiệm bảo quản.

b) Huỷ bỏ tài liệu kế toán, thống kê chưa hết hạn bảo quản lưu trữ quy định.

c) Để hư hỏng tài liệu kế toán, thống kê đến mức không phục chế lại được (không đọc được, không sao chụp lại được).

d) Tài liệu kế toán, thống kê không được niêm phong đúng lệnh niêm phong của người, cơ quan có thẩm quyền.

7.2- Hình thức và mức phạt.

a) Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 500.000 đ. Nếu có tình tiết tăng nặng thì phạt đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm a, b, mục 7.1 trên.

b) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng; nếu tình tiết tăng nặng thì phạt đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi ghi ở điểm c, d, mục 7.1 trên.

8- Chuyển hồ sơ đến cơ quan có trách nhiệm truy cứu trách nhiệm hình sự.

a) Khi thấy việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thống kê có dấu hiệu của tội phạm thì cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra hình sự cùng cấp (công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân) có thẩm quyền giải quyết (theo mẫu quy định).

b) Những hành vi đã chuyển để truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu đã kết luận chưa tới mức xử lý theo bộ luật hình sự thì cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê phải xử phạt theo nghị định 52/HĐBT và thông tư hướng dẫn này.

c) Hành vi làm lộ bí mật tài liệu kế toán, thống kê thuộc bí mật quốc gia (xem phụ lục 2) khi kiểm tra, thanh tra phát hiện ra thì phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan điều tra hình sự cùng cấp (công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân giải quyết theo mẫu quy định).

III- THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN VÀ THỐNG KÊ
1- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê được quy định trong Điều 9 Nghị định 52/HĐBT ngày 19-2-1992 của Hội đồng Bộ trưởng.

Dưới đây hướng dẫn cụ thể trách nhiệm của hai ngành thống kê và tài chính:

a) Chánh thanh tra và thanh tra viên chuyên ngành thống kê các cấp, các ngành xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong ghi chép ban đầu; Biểu mẫu báo cáo kế toán, thống kê; Điều tra thống kê; phương pháp tính các chỉ tiêu kinh tế tài chính, xã hội do Tổng cục Thống kê ban hành hoặc thoả thuận ban hành; các bảng phân loại mã hoá.

b) Chánh thanh tra và thanh tra viên chuyên ngành kế toán (hiện nay thuộc thanh tra tài chính) các cấp, các ngành xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong ghi chép ban đầu; chứng từ, sổ kế toán; tài khoản kế toán, biểu mẫu báo cáo kế toán; phương pháp tính các chỉ tiêu kinh tế, tài chính do Bộ Tài chính ban hành hoặc thoả thuận ban hành.

c) Nếu vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều cơ quan thì việc xử phạt do cơ quan đầu tiên thụ lý thực hiện.

d) Cán bộ tài chính, thống kê các cấp, các ngành trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình, nếu phát hiện các hành vi vi phạm hành chính về kế toán, thống kê của cá nhân hoặc tổ chức thì phải lập báo cáo gửi cho người hoặc cơ quan có thẩm quyền xử phạt giải quyết. Mọi công dân có quyền tố giác với người hoặc cơ quan có thẩm quyền xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thống kê. Cơ quan và người có thẩm quyền xử phạt phải giải quyết kịp thời và trả lời cho người phát hiện, tố giác biết kết quả xử lý đó. Việc tố giác phải bằng văn bản, người tố giác phải có địa chỉ. Văn bản tố giác và địa chỉ người tố giác được bảo quản theo nguyên tắc khiếu nại, tố cáo.

2- Thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán, thống kê.

a) Các văn bản xử phạt

+ Phạt cảnh cáo bằng văn bản (theo mẫu quy định; không phải lập biên bản; không phải ra quyết định xử phạt).

+ Phạt tiền 20.000 đồng (ghi theo mẫu biên lai thu tiền quy định; không phải lập biên và không phải ra quyết định xử phạt).

+ Phạt tiền trên 20.000 đồng phải có biên bản xử phạt (theo mẫu quy định), phải có quyết định xử phạt (theo mẫu quy định) và tiền phạt ghi theo mẫu biên lai thu tiền quy định.

b) Quyết định xử phạt

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày lập biên bản về vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt (theo mẫu quy định). Đối với những trường hợp vi phạm phải xử phạt ở mức cao hơn thẩm quyền được giao thì phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định phạt cho đúng quy định. Trong trường hợp, quyết định xử phạt có giá trị từ 500.000 đồng trở lên còn phải gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp một bản.

c) Tiền phạt và biên lai thu tiền phạt.

Tiền phạt thu được phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Chế độ quản lý biên lai thu tiền phạt và nguyên tắc thu, trích, nộp tiền phạt được thực hiện theo văn bản của Nhà nước.

d) Việc thi hành quyết định xử phạt; cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; thời hiệu thi hành quyết định xử phạt; khiếu nại quyết định xử phạt; giải quyết khiếu nại quyết định xử phạt; giải quyết tố cáo trong lĩnh vực kế toán và thống kê thực hiện theo quy định tại các điều 31, 32, 34, 36, 37 và 38 của pháp lệnh xử phạt hành chính của Hội đồng Nhà nước ngày 30-11-1989.

IV- KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Khen thưởng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thống kê thực hiện theo điều 39 điều 40 của Pháp lệnh xử phạt hành chính của Hội đồng Nhà nước và văn bản hướng dẫn cụ thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

V- Tổ chức thực hiện

1- Căn cứ vào những quy định trong thông tư này, các bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghị định 52/HĐBT ngày19-2-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê; các chế độ kế toán, thống kê hiện hành. Trước hết cần tổ chức quán triệt, phổ biến rộng rãi mục đích ý nghĩa và nội dung cơ bản của các văn bản nói trên tới lãnh đạo, cán bộ làm công tác kế toán, thống kê các cấp, các ngành, các cơ sở và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Trong phạm vi trách nhiệm quản lý của mình từng bộ, ngành, địa phương cần có kế hoạch và biện pháp cụ thể nhanh chóng kiện toàn bộ máy kế toán, thống kê và thanh tra chuyên ngành kế toán, thống kê về số lượng và đặc biệt về chất lượng, luôn bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ để có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

2- Cơ quan tài chính, thống kê các cấp có trách nhiệm phối hợp với các ngành hướng dẫn kiểm tra công tác kế toán, thống kê của các đơn vị cơ sở nhằm thiết lập lại trật tự và đưa công tác kế toán thống kê vào nền nếp.

3- Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-5-1992. Những quy dịnh trước đây trái với thông tư này đều bãi bỏ.
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